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 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 

 AC: (Air Conditioner): Máy điều hòa nhiệt độ 

ASSH: Ánh sáng sinh hoạt 

CFL (Compact Flash Light): đèn Compact 

CN: Công nghiệp 

DLC: Điều khiển phụ tải trực tiếp   

DSM (Demand Side Management): Quản lý nhu cầu 

DVCC: Dịch vụ công cộng 

ĐTPT: Đồ thị phụ tải 

EE (Energy Efficiency): Hiệu quả năng lượng  

EEMS: Động cơ thế hệ mới 

ESCO: Công ty dịch vụ năng lượng 

EVN: Tổng công ty điện lực Việt Nam 

HTĐ: Hệ thống điện 

IRP ( Intergrated Resource Planning): Quy hoạch nguồn  

NN: Nông nghiệp 

SSM (Supply Side Management): Quản lý nguồn cung cấp  

TM: Thương mại 

TOU (Time Of  Use): Thời gian sử dụng 

TV: Ti vi 

VCR (Video Cassette Recorder): Đầu video 
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CHƯƠNG I:  MỞ ĐẦU 
 

I.1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Trong những năm vừa qua, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng 

năm đạt khoảng 7,5%, nhu cầu năng lượng và điện năng tiếp tục tăng với tốc độ tương 

ứng là 10,5% và 15%. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế và năng lượng, tốc độ 

tăng GDP, nhu cầu năng lượng và điện năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức độ cao, do đó 

trong những năm tới nhu cầu thiếu điện để phát triển kinh tế - xã hội là điều không 

tránh khỏi. 

Cũng theo dự báo, nhu cầu điện sản xuất theo phương án cơ sở, trong giai đoạn 

2001 – 2020 tăng trưởng trung bình GDP 7,1 – 7,2%, thì chúng ta cần tới 201 tỷ kWh 

và 327 tỷ kWh vào năm 2030. Trong khi đó, khả năng huy động tối đa các các nguồn 

năng lượng nội địa của nước ta tương ứng 165 tỷ kWh vào năm 2020 và 208 tỷ kWh 

vào năm 2030, thiếu gần 119 tỷ kWh. Xu hướng gia tăng sự thiếu hụt nguồn điện trong 

nước sẽ càng gay gắt và sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tới.  

Với nhu cầu điện trong tương lai, để đáp ứng được nhu cầu phụ tải hàng năm 

tăng như trên, đòi hỏi ngành điện phải có sự đầu tư thỏa đáng. EVN phải đề nghị chính 

phủ ưu tiên bố trí vốn ưu đãi từ các quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ODA và các nguồn vay 

song phương của nước ngoài để đầu tư các công trình trọng điểm của quốc gia, kết hợp 

chặt chẽ với các địa phương trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ 

ngân sách cho các dự án điện khí hóa nông thôn, miền núi, hải đảo. . . . Để giảm sức ép 

tài chính và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế xã hội, ngành điện 

đang tập trung nghiên cứu tìm giải pháp hữu hiệu. Một trong những giải pháp đó là sử 

dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng.  

 Cùng với mức tăng trưởng cao của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng điện cho các 

ngành đã gia tăng nhanh chóng. Từ kết quả nghiên cứu về tiềm năng và khả năng khai 

thác của các nguồn năng lượng sơ cấp, trong tương lai nguồn năng lượng sơ cấp không 

đủ cung cấp cho nhu cầu năng lượng, nên trong định hướng chiến lược về đầu tư phát 

triển phải tính đến phương án nhập khẩu điện của Trung Quốc (hiện nay đã sử dụng 

điện nhập khẩu của Trung Quốc), đồng thời thực hiện việc liên kết mạng lưới điện và 
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trao đổi điện năng với các nước ASEAN , nghiên cứu triển khai dự án nhà máy điện 

nguyên tử, khai thác và vận hành tối ưu hệ thống điện để có thêm nguồn điện phục vụ 

cho nhu cầu phát triển đất nước . 

 Qua tài liệu tham khảo “ Quản lý nhu cầu của các Công ty điện lực ở Hoa Kỳ”, 

chúng ta có thể áp dụng về Quản lý nhu cầu (DSM: Demand Side Management) là một 

hệ phương pháp công nghệ về hệ thống năng lượng. DSM nhằm đạt được tối đa từ các 

nguồn năng lượng hiện có. DSM liên quan đến việc thay đổi thói quen sử dụng năng 

lượng của khách hàng, giúp ngành điện giảm chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo cung ứng 

điện trước nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của khách hàng. 

I.2. Mục đích của đề tài: 

Lựa chọn được các giải pháp hợp lý nhằm san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống 

cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên. Muốn thực hiện được việc này đòi hỏi 

phải phân tích được cơ cấu thành phần phụ tải đặc biệt là phụ tải đỉnh trong đồ thị phụ 

tải. Ở đây sẽ trình bày phương pháp phân tích cơ cấu phụ tải dựa trên cơ sở những đặc 

trưng của các đồ thị phụ tải thành phần. Phân tích được cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh 

trong đồ thị phụ tải của hệ thống từ đó đánh giá ảnh hưởng của các chương trình quản 

lý nhu cầu điện trong quy hoạch phát triển điện lực. 

Trong điều kiện thiếu thông tin về phụ tải điện (PTĐ), để phân tích cơ cấu 

thành phần phụ tải đỉnh trong ĐTPT, người ta thường sử dụng các phương pháp:  “So 

sánh đối chiếu” hoặc “ Thống kê, điều tra, đo đạc trực tiếp” tại các nút phụ tả i của 

HTĐ. Tuy nhiên, độ tin cậy của những kết quả nhận được cũng rất hạn chế. Ở đây sẽ 

trình bày phương pháp phân tích cơ cấu phụ tải dựa trên cơ sở những đặc trưng của 

PTĐ. Phân tích được cơ cấu thành phần phụ tải đỉnh trong đồ thị phụ tải của hệ thống 

từ đó đánh giá ảnh hưởng của các chương trình quản lý nhu cầu điện trong quy hoạch 

phát triển điện lực. 

I.3. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 

I.3.1. Đối tượng nghiên cứu:                                                                          
Đối tượng nghiên cứu là các khách hàng sử dụng điện của thành phố Thái 

Nguyên được chia theo 5 thành phần theo quy định của Tổng công ty Điện lực Việt 

Nam (các khách hàng này đã được lắp đặt công tơ nhiều giá).  
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I.3.2. Phương pháp nghiên cứu: 
 Dựa trên cơ sở những đặc trưng của các ĐTPT thành phần để tiếp cận và giải 

quyết mục tiêu nghiên cứu đặt ra. 

I.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

 Nghiên cứu biểu đồ của các thành phần phụ tải tham gia vào phụ tải đỉnh để phục 

vụ công tác quy hoạch phát triển trong tương lai. Đồng thời đánh giá được tỷ trọng tham 

gia của các thành phần phụ tải qua đó đánh giá hiệu quả của các chương trình DSM có 

tác động đến biểu đồ phụ tải đỉnh như thế nào và ảnh hưởng của chúng tới biểu đồ phụ 

tải của HTĐ tương lai. Từ đó đưa ra các đề xuất giảm phụ tải đỉnh nhằm giảm chi phí 

đầu tư nguồn và lưới điện mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. 

I.5. Các nội dung nghiên cứu: 

Chương I. Mở đầu. 

Chương II. Hiện trạng hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên. 

Chương III. Khái niệm chung về DSM. 

Chương IV. Phương pháp phân tích đồ thị phụ tải, áp dụng để phân tích đồ thị 

phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái Nguyên. 

Chương V. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp  ứng dụng DSM vào san bằng đồ 

thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố Thái 

Nguyên. 

Chương VI. Kết luận và kiến nghị. 
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CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO         

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 

 

 II.1. Sơ đồ nguồn, phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho Thành phố 

Thái Nguyên: 

 1.1. NGUỒN ĐIỆN.  

 1.1.1. Nguồn nhiệt điện: 

 Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn công suất (2  x 12)MW được xây dựng từ những 

năm 70 nhưng đã bị đánh hỏng trong những năm chiến tranh phá hoại của không quân 

Mỹ. Hiện tại, nhà máy mới đã được xây dựng lại với công suất đặt (2 x 57,5)MW. Mặc 

dù đang trong thời gian vận hành thử và gặp một số trục trặc về mặt kỹ thuật nhưng 

khi đưa vào vận hành chính thức sẽ tăng cường nguồn cung cấp điện cho khu vực miền 

Bắc, nhất là vào các tháng mùa khô, giảm bớt một phần tình trạng vận hành căng thẳng 

của các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc hiện nay.  

1.1.2. Nguồn thuỷ điện nhỏ: 
Với hệ thống sông suối khá dày đặc trên địa bàn tỉnh có 21 trạm thuỷ điện nhỏ 

công suất đặt lớn nhất là 75 kW nhỏ là 5 kW với tổng công suất đặt là 422 kW tập 

trung chủ yếu ở các huyện như Võ Nhai, Định Hoá, Phú Bình, Đồng Hỷ, Đại Từ và thị 

xã Sông Công. Các trạm này do quân đội và địa phương quản lý nhưng qua nhiều năm 

vận hành do trình độ quản lý, thiếu thiết bị, phụ tùng thay thế và nguồn nước bị cạn 

kiệt (do rừng bị khai thác bừa bãi ) về mùa khô. Chính vì vậy mà các nguồn thuỷ điện 

sử dụng kém hiệu quả nhiều nguồn đã bị tháo dỡ khó có thể khắc phục. Mặt khác do 

lưới điện quốc gia ngày càng mở rộng nên tính cạnh tranh của các trạm thuỷ điện ngày 

càng yếu. Nên các nguồn này đa số đã được thanh lý hoặc không khai thác.   

1.2. LƯỚI ĐIỆN. 
Hệ thống lưới điện tỉnh Thái Nguyên bao gồm các cấp điện áp 220kV, 110kV, 

22kV, 0,4kV. Trong những năm qua lưới điện của tỉnh đã được đầu tư, cải tạo và nâng 

cấp nhằm mục tiêu mở rộng lưới điện cấp cho vùng sâu, vùng xa. Theo số liệu thống 

kê đến cuối năm 2007 khối lượng đường dây và trạm biến áp hiện có như sau:  


